
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 226807 Nguyễn Thị Mỹ An 20/04/2004 Trà Vinh DH22QTK02

2 213982 Đồng Ngọc Trâm Anh 26/09/2003 Đồng Tháp DH21QTN01

3 221897 Võ Văn Cẩn 24/09/2004 Kiên Giang DH22HAY01

4 224111 Triệu Minh Chính 21/02/2004 Cà Mau DH22QTK02

5 201829 Đàm Phú Cường 14/05/2002 Cà Mau DH20OTO02

6 226736 Võ Hồng Giảng 07/05/2004 DH22HAY01

7 221322 Nguyễn Chí Hải 16/03/2004 Kiên Giang DH22QTK02

8 220667 Lê Thị Ngọc Hân 18/08/2004 Kiên Giang DH22QTK02

9 222410 Trần Thị Ngọc Hân 30/01/2004 Kiên Giang DH22QTK02

10 226392 Nguyễn Nhựt Hào 29/10/2004 Bạc Liêu DH22QTK02

11 201686 Huỳnh Chí Hiếu 30/07/2002 Bạc Liêu DH20OTO02

12 177647 Nguyễn Trung Hiếu 07/07/1999 Cà Mau DH17OTO02

13 192559 Nguyễn Châu Nhật Huy 03/04/2001 Cà Mau DH19OTO04

14 203069 Nguyễn Duy Khang 17/12/2002 Bến Tre DH20CKD01

15 221476 Văn Vĩnh Khang 02/01/2004 Cần Thơ DH22QTK02

16 220545 Võ Thị Kim Loan 28/09/2004 Trà Vinh DH22QTK02

17 223139 Trần Bảo Long 02/04/2004 Kiên Giang DH22TIN03

18 221088 Nguyễn Trọng Nghĩa 15/04/2003 Cà Mau DH22TIN03

19 211765 Nguyễn Bích Ngọc 27/04/2003 Kiên Giang DH21QTK05

20 199333 Âu Bình Nguyên 01/02/2000 Bạc Liêu DH19QTK05

21 203564 Di Nguyễn 09/09/2002 Bạc Liêu DH20YKH04

22 219496 Nguyễn Lộc Nhân 13/04/2003 An Giang DH21KTO01
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23 199777 Mai Quốc Nhi 07/11/2001 Hậu Giang DH19LKT01

24 212097 Lâm Hồng Quỳnh Như 25/10/2003 Bạc Liêu DH21TCN03

25 223938 Trương Thúy Niềm 25/05/2004 Bạc Liêu DH22QTK02

26 224532 Diệp Ngọc Oanh 22/02/2004 Trà Vinh DH22QTK02

27 221597 Nguyễn Thị Kim Phiên 02/09/2004 Bạc Liêu DH22QTK02

28 203589 Tô Nhật Quang 28/03/2002 Trà Vinh DH20YKH04

29 220978 Nguyễn Đoàn Phú Quí 07/10/2004 Sóc Trăng DH22QTK02

30 211653 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 24/12/2003 An Giang DH21QTK05

31 151488 Trương Trúc Quỳnh 06/11/1997 Đồng Tháp DH15DUO04

32 214079 Bùi Tấn Tài 31/12/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

33 199520 Trần Đặng Võ Tấn 09/03/2000 Cần Thơ DH19LUA02

34 210366 Tôn Thị Phương Thảo 05/09/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

35 221950 Phạm Thị Hồng Thơ 04/05/2004 Vĩnh Long DH22QTK02

36 224907 Nguyễn Thị Anh Thư 18/10/2004 Cà Mau DH22QTK02

37 151807 Nguyễn Huỳnh Thương 27/05/1996 Cần Thơ DH16LKT01

38 222861 Huỳnh Thị Trần Trân 01/09/2004 Đồng Tháp DH22QTK02

39 223960 Trang Thanh Trọng 01/07/2004 Cần Thơ DH22QTK02

40 199503 Nguyễn Thị Thanh Trúc 25/04/2001 Cần Thơ 20QTK-TT

41 211663 Ngô Nhã Uyên 31/01/2003 Cà Mau DH21QTN01

42 221637 Tô Thị Thảo Vy 13/06/2004 Trà Vinh DH22QTK02


